CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT 

                NGÂN HÀNG

BẢN THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG DỰ THẢO 
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG 

CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH:
1. Cơ sở pháp lý
1.1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước quy định “4. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng”.

1.2. Luật các tổ chức tín dụng

Điều 30. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương mại quy định:


”1. Tùy theo loại hình hoạt động, sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản, TCTD được thành lập:


a) Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, kể cả tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính; 


b) Chi nhánh, văn phòng đại diện và các hình thức hiện diện thương mại khác ở nước ngoài.


2. NHNN quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, chấm dứt, giải thể đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này đối với từng loại hình TCTD.” 


- Điều 29. Những thay đổi phải được NHNN chấp thuận quy định:


“1. TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi một trong những nội dung sau đây:


c) Tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của TCTD”  
1.3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

Khoản 1, Điều 24 quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư để quy định  chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong Luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.   


1.4. Các văn bản quy phạm pháp luật khác

- Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 7/5/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động của Công ty tài chính và Công ty cho thuê tài chính (Nghị định 39);
- Quyết định số 2543/QĐ-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN về ban hành Chương trình xây dựng Thông tư năm 2017 của NHNN.


- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Về cơ sở thực tiễn:
Căn cứ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) 1997, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 9/1/2008 quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng PNH (Quyết định 01) làm cơ sở pháp lý để điều chỉnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng phi ngân hàng (TCTD PNH).

Tuy nhiên, Luật các TCTD năm 2010 đã có hiệu lực thi hành và có nhiều định hướng mới so với Luật Các TCTD 1997 về mạng lưới hoạt động của các TCTD. Bên cạnh đó, Nghị định 39 đã quy định về các loại hình TCTD PNH bao gồm Công ty tài chính tổng hợp và Công ty tài chính chuyên ngành (gồm Công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính), nội dung quy định này có điểm khác biệt so với các văn bản hướng dẫn Luật Các TCTD 1997 trước đây (chỉ quy định TCTD PNH bao gồm Công ty tài chính và Công ty cho thuê tài chính), do đó, cần ban hành Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của TCTD PNH, tạo cơ sở pháp lý để các loại hình TCTD PNH có cơ sở triển khai hoạt động và phát triển mạng lưới. 
II. Mục tiêu, định hướng xây dựng Thông tư:

- Tạo lập hành lang pháp lý hỗ trợ TCTD PNH phát triển mạng lưới trên cơ sở phù hợp với đặc thù hoạt động của từng loại hình TCTD PNH được nêu tại Nghị định 39, thúc đẩy hoạt động của Công ty tài chính nói chung và Công ty tài chính chuyên ngành nói riêng, tăng cường và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng cá nhân, kích thích tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế.

- Đảm bảo mạng lưới của TCTD PNH hoạt động an toàn, hiệu quả, phù hợp với năng lực tài chính, khả năng quản trị, điều hành của TCTD PNH.
III. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THÔNG TƯ
- Phù hợp với các quy định tại Luật Các TCTD 2010 và các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Các TCTD 2010;

- Phù hợp với Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam.

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân về việc quản lý, cấp phép của TCTD PNH.

- Phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế;

- Kế thừa có chọn lọc các quy định tại Quyết định số 01 của Thống đốc NHNN và tháo gỡ các bất cập thực tế phát sinh trong quá trình triển khai phát triển mạng lưới theo Quyết định 01.

- Tham khảo kế thừa một số nội dung phù hợp tại Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của TCTD là hợp tác xã .

IV. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục: 
Thông tư gồm 07 chương, 36 Điều, cụ thể:

Chương I – Những quy định chung: gồm 07 Điều (Điều 1 – Điều 7) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, thẩm quyền của Thống đốc, nguyên tắc lập hồ sơ, số lượng của chi nhánh, phòng giao dịch và quy chế quản lý mạng lưới.

Chương II – Quy định thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước và chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của TCTD PNH: gồm 06 Điều (Điều 8 – Điều 13), quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp. 

Chương III - Quy định khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước và chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của TCTD PNH: gồm 02 Điều (Điều 14 – Điều 16), quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ khai trương hoạt động, công bố thông tin về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp của TCTD PNH. 

Chương IV – Quy định thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước và chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của TCTD PNH: gồm 05 Điều (Điều 17 - Điều 22), quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ thay đổi tên, địa điểm của chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp của TCTD PNH; thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch và công bố thông tin. 

Chương V - Quy định chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước và chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của TCTD PNH: gồm 06 Điều (Điều 23 – Điều 28), quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp của TCTD PNH.

Chương VI – Quy định tổ chức thực hiện: gồm 05 Điều (Điều 29 – Điều 33), quy định trách nhiệm thi hành Thông tư.

Chương VII – Quy định điều khoản thi hành: gồm 03 Điều (Điều 34 – Điều 36), quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành Thông tư.
2. Các nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
2. Các nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
2.1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư (Điều 1)

- Điều 30 Luật các TCTD quy định: NHNN quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, chấm dứt, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước và chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của từng loại hình TCTD.
- Điều 29 Luật các TCTD giao NHNN quy định hồ sơ, thủ tục những thay đổi của TCTD phải được chấp thuận, trong đó bao gồm chấp thuận thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của TCTD. Hiện tại, Dự thảo Thông tư quy định những thay đổi của TCTD phải được NHNN chấp thuận đang trong quá trình soạn thảo, tuy nhiên, để  hướng dẫn thống nhất về các vấn đề liên quan đến hoạt động mạng lưới của TCTD PNH, dễ dàng cho TCTD PNH khi tham chiếu các quy định và tương tự như Thông tư 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới ngân hàng thương mại, CQTTGS quy định điều kiện hồ sơ, trình tự, thủ tục, chấp thuận thay đổi tên chi nhánh, thay đổi địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch của TCTD PNH tại Thông tư này. Đối với văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp là những đơn vị không trực tiếp kinh doanh, NHNN quy định TCTD PNH chỉ cần có văn bản đăng ký việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp gửi NHNN Chi nhánh/Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Từ các lý do trên, CQTTGS quy định phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư như sau:
“Thông tư này quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập, thay đổi tên, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của tổ chức tín dụng PNH.”
2.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)

Điều 4 Luật các TCTD quy định, TCTD gồm ngân hàng, TCTD PNH...; TCTD PNH gồm: Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các TCTD PNH khác. Điều 30 Luật các TCTD nêu trên yêu cầu NHNN hướng dẫn đối với từng loại hình TCTD. 

Do đó, Điều 2 dự thảo Thông tư quy định đối tượng áp dụng như sau:

“1.Tổ chức tín dụng PNH.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, thay đổi tên, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của tổ chức tín dụng PNH”.

2.3. Giải thích từ ngữ (Điều 3)
Các khái niệm tại dự thảo Thông tư được quy định trên nguyên tắc đầy đủ, dễ hiểu, dễ áp dụng, tránh tra cứu nhiều văn bản phức tạp.
Riêng đối với khái niệm “phòng giao dịch”, CQTTGS có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Quyết định 01, mạng lưới hoạt động của TCTD PNH bao gồm: chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch (trong đó phòng giao dịch được quy định là bộ phận trực thuộc trụ sở chính hoặc chi nhánh của TCTD, hạch toán báo sổ và có con dấu riêng). Căn cứ quy định trên, các TCTD PNH đã thực hiện mở phòng giao dịch, cụ thể đến 30/6/2016, Công ty tài chính (CTTC) Prudential có 5 phòng giao dịch, CTTC Điện lực có 1 phòng giao dịch.
Tuy nhiên, theo quy định tại điều 30 Luật Các TCTD, mạng lưới trong nước của TCTD bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp (không bao gồm phòng giao dịch).
Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016), việc quy định thủ tục hành chính (quy định về phòng giao dịch và quy trình mở/đóng phòng giao dịch) tại Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khi không được giao trong Luật là hành vi bị nghiêm cấm. Quy định như trên có thể dẫn đến một số khó khăn, vướng mắc cho TCTD PNH cũng như quản lý của NHNN trong trường hợp mạng lưới của TCTD PNH không bao gồm phòng giao dịch, cụ thể như sau:

(i) Gây xáo trộn mạng lưới hoạt động, phát sinh thêm chi phí cho TCTD PNH:

Hiện tại, một số TCTD PNH vẫn đang có đơn vị mạng lưới là phòng giao dịch (được mở theo quy định tại Quyết định 01). Trong trường hợp không quy định phòng giao dịch là đơn vị mạng lưới của TCTD tại Thông tư, các TCTD PNH phải thực hiện nâng cấp các phòng giao dịch thành chi nhánh hoặc đóng cửa phòng giao dịch, dẫn đến có thể gây xáo trộn mạng lưới hoạt động của TCTD này.

Bên cạnh đó, khi thực hiện nâng cấp phòng giao dịch thành chi nhánh thì cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của phòng giao dịch cũng phải được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu, tổ chức của chi nhánh, dẫn đến phát sinh chi phí hành chính liên quan (bố trí bộ phận kế toán riêng cho chi nhánh; bố trí nhân sự theo các phòng, ban...)

Ngoài ra, khi nâng cấp từ phòng giao dịch thành chi nhánh, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định về đăng ký doanh nghiệp, TCTD phải thực hiện đăng ký thành lập chi nhánh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cho các chi nhánh được chuyển đổi từ phòng giao dịch, phát sinh thêm chi phí (lệ phí đăng ký hoạt động chi nhánh).

Trong bối cảnh hiện nay, TCTD PNH có quy mô hoạt động nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, việc phải tăng thêm chi phí để duy trì mạng lưới (chi nhánh) đảm bảo phục vụ tốt các đối tượng khách hàng sẽ gây thêm khó khăn cho hoạt động của các loại hình TCTD này.  

(ii) Tăng thêm áp lực đối với công tác thanh tra, giám sát

Thực tế, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố/Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng chỉ thanh tra trực tiếp đối với chi nhánh, không thực hiện thanh tra phòng giao dịch (phòng giao dịch được thanh tra gián tiếp qua hoạt động của chi nhánh có phòng giao dịch). Trường hợp phòng giao dịch được nâng cấp thành chi nhánh, việc thanh tra, kiểm tra sẽ phải được tiến hành trực tiếp tại từng chi nhánh. Điều này sẽ tạo áp lực đối với công tác thanh tra, giám sát của NHNN, trong khi lực lượng thanh tra còn mỏng như hiện nay.

Từ các vướng mắc nêu trên, trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến tại tờ trình số 1464/TTr-TTGSNH6 ngày 14/11/2016 (Tờ trình số 1464), ngày 29/12/2016 CQTTGSNH đã tổ chức cuộc họp với Vụ Pháp chế. Theo đó, Vụ Pháp chế đã thống nhất ý kiến với CQTTGS theo hướng: xem phòng giao dich là loại hình chi nhánh, tuy nhiên hoạt động hạn chế (về chức năng, nhiệm vụ, về hạn mức cho vay…). Từ các lý do nêu trên, CQTTGS dự kiến quy định tại phần Giải thích từ ngữ khái niệm “chi nhánh” và “phòng giao dịch” cơ bản như sau:

- Chi nhánh: là đơn vị phụ thuộc TCTD PNH, có con dấu, có nhiệm vụ thực hiện một hoặc một số chức năng của TCTD PNH theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

- Phòng giao dịch: là loại hình chi nhánh phụ thuộc TCTD PNH, được quản lý bởi một chi nhánh, có con dấu và có nhiệm vụ thực hiện một hoặc một số chức năng của TCTD PNH theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật và có địa điểm đặt trụ sở tại nơi TCTD PNH đặt chi nhánh quản lý. 

Trên cơ sở các khái niệm nêu trên, tại các Thông tư sẽ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quy trình, thủ tục, hồ sơ, điều kiện mở chi nhánh, phòng giao dịch phù hợp đối với từng loại hình TCTD. 

Riêng đối với phòng giao dịch đã tồn tại, trực thuộc trụ sở chính, để tránh xáo trộn hoạt động dự thảo Thông tư dự kiến sẽ có quy định chuyển tiếp, theo đó đối với phòng giao dịch như nêu trên sẽ được giữ nguyên do trụ sở chính quản lý (không phải do chi nhánh quản lý).

2.4. Thẩm quyền của Thống đốc NHNN (Điều 4):

Kế thừa các quy định tại Quyết định 01, phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của CQTTGS tại Quyết định 35/2015/QĐ-TTg  ngày 21/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, dự thảo Thông tư quy định về việc phân cấp ủy quyền như sau:

“1. Theo các quy định tại Thông tư này và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng và điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức tín dụng PNH thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

2. Theo các quy định tại Thông tư này và phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho:

a) Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) chấp thuận hoặc không chấp thuận:

(i) Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch (bao gồm cả trường hợp thay đổi tên, địa điểm trước khi khai trương hoạt động);

(ii) Đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng PNH trên địa bàn;

(iii) Chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch (trong trường hợp tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể) của tổ chức tín dụng PNH trên địa bàn;

b. Cục Trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng (nơi tỉnh,thành phố có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) chấp thuận hoặc không chấp thuận:

(i) Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch (bao gồm cả trường hợp thay đổi tên, địa điểm trước khi khai trương hoạt động);

(ii) Đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng PNH trên địa bàn;

(iii) Chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch (trong trường hợp tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể) của tổ chức tín dụng PNH trên địa bàn”.

2.5. Nguyên tắc lập hồ sơ (Điều 5):

Nguyên tắc lập hồ sơ được quy định tương tự như các loại hình TCTD khác (ngân hàng thương mại, TCTD là hợp tác xã) và phù hợp với quy định về phân cấp ủy quyền (về đơn vị nhận hồ sơ) tại Điều 4 dự thảo Thông tư.

2.6. Số lượng của chi nhánh, phòng giao dịch (Điều 6):
Theo quy định tại Quyết định 01, số lượng chi nhánh của một TCTD PNH được thành lập phải đảm bảo: 

      
              C -  Co

n =     --------------

                                          50 tỷ đồng

Trong đó:
- n là số chi nhánh được mở (bao gồm cả số chi nhánh đã mở), chỉ tính số nguyên;


- C là số vốn điều lệ hiện có (đơn vị tính tỷ đồng);

- Co là mức vốn pháp định đối với loại hình Tổ chức tín dụng PNH tối thiểu phải có theo quy định tại thời điểm đề nghị mở chi nhánh tính bằng tỷ đồng.


Quy định này được ban hành dựa theo quy định về số lượng chi nhánh được thành lập của NHTM để hạn chế việc mở chi nhánh một cách ồ ạt.

Tuy nhiên, căn cứ thực trạng mạng lưới hoạt động của TCTD PNH đến thời điểm hiện tại (toàn bộ hệ thống công ty tài chính mới mở tổng 12 chi nhánh, trong đó Công ty tài chính Tàu thủy có 3 chi nhánh (hiện đang dự kiến đóng cửa 02 chi nhánh), Công ty tài chính Điện Lực có 2 chi nhánh, các công ty tài chính còn lại có 1 chi nhánh hoặc chưa mở chi nhánh nào Công ty cho thuê tài chính có 7 chi nhánh, trong đó Cty cho thuê TC ALC II có 3 chi nhánh, Cty cho thuê TC ALC I có 2 chi nhánh, Cty cho thuê TC NHĐT&PT VN – nay là Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn BIDV-SuMi TRUST có 2 chi nhánh) và nhu cầu mở chi nhánh của Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính (có nhu cầu mở chi nhánh nhưng không mở ồ ạt do đặc thù hoạt động là không được nhận tiền gửi của các nhân, không làm dịch vụ thanh toán), CQTTGS thấy không cần thiết phải duy trì quy định này. Các TCTD PNH chủ động xây dựng kế hoạch mở mạng lưới theo nhu cầu thực tiễn, quy mô vốn và năng lực quản trị của đơn vị.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính chặt chẽ, dự thảo Thông tư dự kiến quy định về số lượng chi nhánh, phòng giao dịch như sau:

“Tổ chức tín dụng PNH có thời gian hoạt động dưới 12 tháng (tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị) được phép thành lập không quá hai (02) chi nhánh. 

Tổ chức tín dụng PNH có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị) được phép thành lập không quá ba (03) chi nhánh trong một (01) năm tài chính.

Một chi nhánh không được quản lý quá ba (03) phòng giao dịch.”
2.7. Quy chế về quản lý mạng lưới

Căn cứ tiết đ khoản 1 Điều 26 Luật các TCTD, dự thảo Thông tư quy định TCTD phải xây dựng các quy định quản lý mạng lưới, bao gồm các nội dung như cơ cấu tổ chức; tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự; nội dung, phạm vi hoạt động; hạch toán, kế toán; cơ chế quản lý, giám sát;.... để tạo sự chủ động tương đối cho TCTD trong việc quản lý, vận hành hoạt động của các đơn vị mạng lưới cũng như để đảm bảo hoạt động của đơn vị mạng lưới an toàn, hiệu quả, phù hợp với năng lực quản lý của TCTD và với quy định pháp luật.

2.8. Điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (Điều 8- Điều 11):
Các điều kiện để thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp tại Thông tư này được quy định theo hướng chặt chẽ hơn các điều kiện quy định tại Quyết định 01, nhằm đảm bảo việc thành lập các đơn vị mạng lưới của TCTD PNH phải phù hợp với chất lượng hoạt động, năng lực quản trị, điều hành của TCTD PNH.

Với định hướng nêu trên, Dự thảo Thông tư thiết kế bộ điều kiện thành lập mạng lưới của TCTD PNH gồm 3 nhóm, bao gồm:

- Nhóm điều kiện nhằm chứng minh năng lực tài chính, khả năng đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD PNH: có đủ vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định; không vi phạm về tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động, phân loại nợ, trích lập dự phòng, tỷ lệ nợ xấu...;

- Nhóm điều kiện nhằm chứng minh hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ pháp luật của TCTD PNH: hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền trước năm đề nghị; không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp không được mở rộng mạng lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra, giám sát ngân hàng…;

- Nhóm điều kiện nhằm chứng minh năng lực quản trị điều hành của TCTD PNH: quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, bộ phận kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; bộ phận quản trị, kiểm soát, điều hành phải đảm bảo cơ cấu, số lượng, không bị khuyết Tổng giám đốc (giám đốc), có quy chế quản lý mạng lưới…

- Riêng với việc mở chi nhánh ở nước ngoài, ngoài các điều kiện nêu trên, TCTD PNH phải đáp ứng thêm một số điều kiện như:

+ Có thời gian hoạt động tối thiểu là ba (03) năm tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị;

+ Có tổng tài sản Có đạt 20.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị;

+ Hoạt động kinh doanh có lãi theo các báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán trong ba (03) năm trước liền kề năm đề nghị.

2.9. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp (Điều 12- Điều 13):

Dự thảo Thông tư xây dựng hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép mạng lưới TCTC PNH tương tự việc thành lập các đơn vị mạng lưới của ngân hàng thương mại và TCTD là hợp tác xã. 
2.10. Về khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài và công bố thông tin của TCTD PNH (Điều 14- Điều 16):

Điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp tại Dự thảo Thông tư được quy định cụ thể, chặt chẽ hơn so với Quyết định 01 và đảm bảo thống nhất với quy định về việc khai trương hoạt động chi nhánh của ngân hàng thương mại (tại Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 quy định mạng lưới của ngân hàng thương mại) và dự thảo Thông tư quy định mạng lưới của TCTD là hợp tác xã. Cụ thể, ngoài những điều kiện để được khai trương hoạt động chi nhánh theo Quyết định 01, TCTD PNH phải đáp ứng các điều kiện quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với cơ sở vật chất, Giám đốc chi nhánh hoặc chức danh tương đương, bổ sung mới quy định về việc công bố thông tin để được khai trương hoạt động chi nhánh. 


Bên cạnh đó, Dự thảo Thông tư đã bổ sung quy trình yêu cầu TCTD PNH báo cáo việc đáp ứng điều kiện khai trương chi nhánh cho NHNN Chi nhánh và/hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng và giao các đơn vị này kiểm tra, có văn bản xác nhận hoặc không xác nhận việc đáp ứng điều kiện khai trương. TCTD PNH chỉ được khai trương hoạt động chi nhánh sau khi có văn bản xác nhận của NHNN Chi nhánh/Cục thanh tra, giám sát ngân hàng.

Sau khi thực hiện thành lập chi nhánh phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, TCTD phải thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. 
2.11. Về việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của TCTD PNH (Điều 17 - Điều 22):


Tương tự như các loại hình TCTD khác (ngân hàng thương mại, TCTD là hợp tác xã), dự thảo đã quy định điều kiện hồ sơ, trình tự, thủ tục, chấp thuận thay đổi tên, địa điểm của chi nhánh, địa điểm của phòng giao dịch của TCTD PNH. Đối với văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp là những đơn vị không trực tiếp kinh doanh, NHNN quy định TCTD PNH chỉ cần có văn bản đăng ký việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp gửi NHNN Chi nhánh/Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng. Riêng việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch sẽ do TCTD PNH tự quyết định trên cơ sở đáp ứng điều kiện về chi nhánh quản lý phòng giao dịch quy định tại Thông tư này. NHNN không chấp thuận việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch, TCTD PNH phải có thông báo cho cấp có thẩm quyền (NHNN chi nhánh, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) để nắm, chỉ đạo xử lý công việc liên quan.

2.12. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (trong nước, nước ngoài), đơn vị sự nghiệp (trong nước) của TCTD PNH (Điều 23 – Điều 28):


Dự thảo đã quy định 03 trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của TCTD PNH cũng như quy trình xử lý đối với từng trường hợp, cụ thể:


- Tự nguyện chấm dứt hoạt động;


- Bắt buộc chấm dứt hoạt động;


- Đương nhiên chấm dứt hoạt động.

2.13. Tổ chức thực hiện (Điều 29 – Điều 33)

Căn cứ các quy định đã nêu tại các Điều tại dự thảo Thông tư, phù hợp với nội dung phân cấp ủy quyền của Thống đốc cho từng đơn vị, dự thảo Thông tư đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ như: TCTD, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị khác có liên quan.

2.14. Điều khoản thi hành (Điều 34 – Điều 36)

Tại Chương quy định về Điều khoản thi hành, dự thảo Thông tư có xây dựng 01 điều khoản chuyển tiếp về việc điều chỉnh chi nhánh quản lý phòng giao dịch, để đảm bảo phù hợp với quy định về phòng giao dịch tại khoản 4 Điều 3 và tránh xáo trộn trong hoạt động mạng lưới của TCTD PNH.

V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG XIN Ý  KIẾN
1. Về phạm vi điều chỉnh của Thông tư:
Như đã nêu tại điểm 2.3 Mục IV Bản giải trình, CQTTGS đã đưa ra khái niệm đặc thù Phòng giao dịch của TCTD PNH “Phòng giao dịch là loại hình chi nhánh phụ thuộc tổ chức tín dụng PNH, được quản lý bởi một chi nhánh, có con dấu và có nhiệm vụ thực hiện một hoặc một số chức năng của tổ chức tín dụng PNH theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật và có địa điểm đặt trụ sở tại nơi tổ chức tín dụng PNH đặt chi nhánh quản lý”. 

Đối với phòng giao dịch hiện có của các TCTD PNH (được mở theo Quyết định 01), để tránh xáo động đến hoạt động của TCTD PNH này, dự thảo Thông tư dự kiến sẽ có quy định chuyển tiếp đối với phòng giao dịch (điều khoản thi hành). 
CQTTGS đề nghị các đơn vị cho ý kiến cụ thể đối với nội dung nêu trên.


2. Về điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của TCTD PNH:

Như đã nêu tại điểm 2.8 Mục IV Bản giải trình, CQTTGS đã đưa ra các nhóm điều kiện về việc thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của TCTD PNH (trong đó có điều kiện về tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị và thời điểm đề nghị không vượt quá 3% - áp dụng chung cho cả công ty tài chính tiêu dùng) để đảm bảo việc mở rộng mạng lưới hoạt động của TCTD PNH an toàn, hiệu quả, phù hợp với chất lượng quản trị, điều hành của TCTD này.

Đối với phòng giao dịch, tại dự thảo Thông tư quy định phòng giao dịch là loại hình chi nhánh, do đó, điều kiện được thành lập phòng giao dịch chính là điều kiện thành lập chi nhánh. TCTD PNH chủ động, rà soát nhu cầu/chi phí để quyết định thành lập chi nhánh hoặc phòng giao dịch dựa trên quy định tại Thông tư này.
CQTTGS đề nghị các đơn vị cho ý kiến về các nhóm điều kiện nêu trên.

VI. Đề xuất

Tổ soạn thảo rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các đơn vị đối với nội dung dự thảo Thông tư, đặc biệt tập trung vào những nội dung cơ bản nêu tại phần các nội dung cần xin ý kiến.

     CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
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